KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN MẪU GIÁO BÉ
	TUẦN
	THỨ 2
Tạo hình+ toán
	THỨ 3
Thể dục
	THỨ 4
Âm nhạc+ Văn học
	THỨ 5
HDVSCN
	THỨ 6
Thí nghiệm + KN

	
Tuần I
30/3- 03/4
	
Nặn một số loại quả
	Xem video và tập nhảy điệu
Chicken dance
	Ôn: VĐMH: Gia đình nhà gấu

	Xem video: Vệ sinh cá nhân
( Rửa tay )
	Xem vi deo hướng dẫn làm thí nghiệm
( Vật chìm nổi )

	
	GV: Lê Hải Yến

	GV: Kim Dung
	GV: Lê Hương
Đinh Hướng
	GV: Giáp Hoa
	GV: Đinh Hướng
         Lê Hương

	Tuần II
06-10/4
	Tập đếm đến 5 xác định kết quả đếm

	HD tập thể dục:
Đi ngang bước dồn trèo ghế
	Kể Truyện:
Thỏ con ăn gì

	Xem video: Vệ sinh cá nhân
( Đánh răng )
	Rèn kỹ năng:
Cách cởi quần áo

	
	GV: Kim Dung
        Giáp Hoa
	GV: Giáp Hoa
         Hải yến
	GV:Đinh Hướng
   Lê Hương
	GV: Hải Yến
	GV: Lê Hương
            

	Tuần III

	Vẽ  bộ lông con cừu 

	Xem video và tập nhảy điệu nhảy 
Lifebuoy
	Dạy hát: 
Nước đáng yêu
	Xem vi deo: Cách phòng tránh dịch bệnh Covid 19
	Xem vi deo HDlàm thí nghiệm(Tan k tan trong nước)

	
	GV: Hải Yến
          Giáp Hoa
	GV: Giáp Hoa
	GV: Đinh Hướng
    Lê Hương
	GV: Kim Dung
	GV: Lê Hương
            Đinh Hướng

	Tuần IV

	Tách gộp trong phạm vi 5
	HD tập thể dục:
Ném chúng đích nằm ngang
	Dạy thơ: Đi học đúng giờ
	Xem video: Vệ sinh thân thể của bé
	Rèn kỹ năng:
Cách gấp quần áo

	
	GV: Giáp Hoa
     Hải Yến
	GV: Lê Hương
           Đinh Hướng
	GV: Đinh Hướng
   Lê Hương
	GV: Kim Dung
	GV: Hải Yến
          

	Tuần V

	Tô màu lá cờ việt nam
	Xem vide: Cô dạy em bài thể dục buổi sáng
	Ôn VĐMH: 
Chú ếch con
	Xem video: Dạy trẻ KNVS phòng chốn dịch bệnh
	Xem vi deo HDlàm thí nghiệm(Nam châm hút gì)

	
	GV: Kim Dung

	GV: Hải Yến
	GV: Giáp Hoa
     Hải Yến
	GV: Đinh Hướng
	GV: Lê Hương
            Đinh Hướng




BẢNG PHÂN CÔNG HỖ TRỢ, CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY TRỰC TUYẾN
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	[bookmark: _GoBack]THỜI GIAN

	
	TUẦN I
	TUẦN II

	TUẦN III
	TUẦN IV

	Soạn bài
	- Giáo viên tự soạn bài theo thời khóa biểu đã phân công
- Ghi rõ nội dung, chuẩn bị, đồ dùng, cách hướng dẫn….  Liên lạc đ/c Lê Hương- Đình Hướng – Hải Yến  để hỗ trợ CNTT

	Hỗ trợ làm power point, âm thanh, lấy video
	- Đồng chí Lê Hương, Hải Yễn, Giáp hoa: Hỗ trợ xây dựng các giáo án PP, âm thanh, video các hoạt động âm nhạc, toán, … theo bài soạn cụ thể

	Hỗ trợ chuẩn bị đồ dùng, học liệu quay trực tuyến

	Lớp C1

	Lớp C2
	Lớp C3
	Lớp C1 , C3


	














KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019
	Tháng
	Các kỹ năng

	9
	- Cách sử dụng thìa   - Cách gấp khăn.

	10
	- Cách sử lý hỷ mũi.   - Cách xúc miệng bằng nước muối.

	11
	- Cách rửa tay.   –   Cách sử lý khi ho.

	12
	- Cách lấy nước và uống nước.   –  Cách rót nước.

	1
	- Cách cài khuy áo.  –   Cởi khuy áo.

	2
	- Mặc áo, cởi áo, Gấp áo.

	3
	- Mặc quần, cởi quần, gấp quần

	4
	- Cầm dao, kéo, dĩa






Tháng 9: MT: 2, 6, 8,9, 13,26,38, 40,43
KN: Cách sử dụng thìa   - Cách gấp khăn.

	Môn
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	T2
Văn học
	Nghỉ bù ngày 2/9
	Văn học
Thơ:
Quà trung thu
( CB )

	Văn học
Truyện:
Chiếc mũ và lời chào
( CB )
	Văn học
Thơ
Cô giáo của con
( CB )

	T3
Thể dục
	Chuẩn bị cho khai giảng


	Thể dục
- VĐCB : Đi trong đường hẹp
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
( CB )
MT: 2
	Thể dục
- VĐCB : Đi theo đường ngoằn ngoèo
- TCVĐ: Bóng tròn to
( CB )
	Thể dục
- VĐCB: Bò theo đường ngoằn ngoèo
- TCVĐ: Chung sức
( CB )

	T4
Âm nhạc
	Rèn trẻ ngồi và xếp hàng theo đúng tổ

	HĐÂm nhạc
NDTT
- DH: Đêm trung thu
NDKH
- NH: Chiếc đèn ông sao
- TCAN: Ai nhanh nhất 

	Toán
Nhận biết hình vuông, hình tròn 
	HĐ Âm nhạc
NDTT
- DH: Em đi mẫu giáo
NDKH
- NH: Cô giáo
- TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát

	T5
Toán 
KPKH
	Hướng dấn trẻ đi vệ sinh đúng cách
	KPXH
Ngày tết Trung thu của bé
MT: 40
	KPXH
Ngôi trường của bé
MT: 38
	KPXH
Lớp học của bé 

	T6
TH
	Dạy trẻ biết chào hỏi lễ phép với mọi người
	HĐTH
Tô màu đèn ông sao
( ĐT )

	HĐTH
Tô màu đồ chơi của bé
( ĐT )
	HĐTH
Làm quen với đất nặn
( ĐT )



Tháng 10 : 10,11,12, 19,34,35, 57,58, 61,62, , 67,
KN: Cách sử lý hỷ mũi.   - Cách xúc miệng bằng nước muối.
	Môn
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5

	T2
Văn học
	Văn học
- Truyện: Bé Bi và lọ kẹo
( Trẻ chưa biết )
	Văn học
- Truyện: Cả nhà đều làm việc
( Trẻ chưa biết )
	Văn học
Thơ: Giúp mẹ
(Trẻ chưa biết)

	Văn học
Thơ: Ăn quả
( Trẻ chưa biết)

	Văn học
Bé minh quân dũng cảm
CB 

	T3
Thể dục
	Thể dục
- VĐCB: Bật tại chỗ
(CB )
-TCVĐ: Trời nắng trời mưa
	Thể dục
- VĐCB: Ném đích nằm ngang
( CB )
-TCVĐ: Đập bóng
	Thể dục
- VĐCB: Ném đích nằm ngang
( ĐB )
- TCVĐ: Gà vào vườn hoa
	Thể dục
- VĐCB: Bò thấp về nhà
(CB)
- TCVĐ: Rùa đi tìm nhà   MT: 10
	Thể dục
- VĐCB: Bò thấp về nhà
(ĐB)
- TCVĐ: Quả bóng nảy


	T4
Âm nhạc
	Toán
Phía trên phía dưới của bản thân
	Âm nhạc
NDTT
- DH: Tay thơm tay ngoan
NDKH
- NH: Cái mũi
- TCAN: Tai ai tinh
MT: 61
	Toán
Nhận biết phía trước phía sau của bản thân
MT: 34.
	Âm nhạc
NDKH
- DH: Hoa bé ngoan
NDKH
- NH: Bé khỏe bé ngoan
- TCAN: Ai đoán giỏi
	Toán
Nhận biết tay phải tay trái của bản thân


	T5
Toán KPKH
	KPKH
Bé là ai 
MT: 35
	KPKH
Đôi chân kỳ diệu

	KPXH
Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

	KPKH
Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh

	KPKH
Trang phục của bé

	T6
Tạo hình
	Tạo hình
Tô màu trang phục bạn trai bạn gái
( ĐT)
	Tạo hình
Tô nét tô màu bạn gái
( ĐT )
	Tạo hình
In ngón tay tạo hình pháo hoa
( ĐT)
	Tạo hình
Tô nét tô màu chùm nho
( ĐT )
	Tạo hình
Xé dán trang trí chiếc mũ
( ĐT )








Tháng 11: 15 24, 33, 36,37, 42,47,48,49, 68,70,80
-KN:Cách rửa tay.   –   Cách sử lý khi ho.
	Môn
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	T2
Văn học
	
Văn học
Truyện : Rùa con tìm nhà
( CB ) 
MT: 48
	
Văn học
Thơ: Chiếc quạt nan
(  CB )
	
Văn học
Truyện :Kể chuyện sáng tạo( Một bó hoa tươi thắm ) 
MT: 47
	
Văn học
Thơ: Cha mẹ yêu
( CB )
MT: 49

	T3
Thể dục
	
Thể dục
- VĐCB: Bật tiến phía trước
- TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
( CB) MT:15

	
Thể dục
- VĐCB: Bật xa
- TCVĐ: Mình cùng so tài
( CB )
	
Thể dục
- VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
- TCVĐ: Chuyền bóng  
(CB)
	
Thể dục
- VĐCB: Ném xa bằng 2 tay
- TCVĐ: Đuổi bóng   
(CB)


	T4
Âm nhạc
	
Toán
Ôn hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật
MT: 33
	
Âm nhạc
NDTT
- VĐMH: Đồ dùng bé yêu
NDKH
- NH: Niềm vui gia đình
	
Toán
Đếm đến 2 xác định kết quả đếm 

	
 Âm nhạc
NDTT
- Dạy hát: Nếu không có bé trong nhà
NDKH
- NH: Mẹ ơi có biết
- TCAN: Ai nhanh hơn

	T5Toán KPKH
	
KPKH
Thí nghiệm: Những chiếc cúc kỳ diệu 
MT: 24
	
KPKH
Một số đồ dùng trong gia đình
	
KPKH
Bó hoa tặng cô
	
KPXH
Các thành viên trong gia đình MT: 36

	T6
Tạo hình
	
Tạo hình
Tô nét con đường
( Tiết mẫu)

	
Tạo hình
Tô màu đồ dùng gia đình bé có
( Đề tài )
	
Tạo hình
Dán  hoa tặng cô
 ( Đề tài )

	
Tạo hình
Tô màu bức tranh gia đình
( Đề tài )















Tháng 12: 3,21,28,39, 44, 53, 55,56,59,60, 79
-KN: Cách lấy nước và uống nước.   –  Cách rót nước.
	Môn
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	T2
Văn học
	
Văn học
Thơ : Bàn tay cô giáo
(CB )
MT: 55

	
Văn học
Truyện: Bé hành đi khám bệnh ( CB )
MT: 44
	
Văn học
Thơ : Quà của bố
( CB )
	
Văn học
Kể chuyện sáng tạo
( Sóc nhỏ đón Noel)
MT: 53

	T3
Thể dục
	
Thể dục
- VĐCB: Bật ô
- TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
(CB)



	
Thể dục
- VĐCB: Bật  3 ô liên tiếp
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng    
(CB)
	
Thể dục
- VĐCB: Đi  theo đường dích dắc 
- TCVĐ: Chuyền bóng
(CB)

	ơ
Thể dục
- VĐCB: Chạy theo đường dích dắc
- TCVĐ: Đi/ chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh. (CB)MT: 3

	T4
Âm nhạc
	
Toán
Dạy trẻ nhận biết nhóm có 1 và nhiều
MT: 28

	
Âm nhạc
NDTT 
- NH: Đưa cơm cho mẹ đi cày
NDKH
- Dạy VĐMH: Cô và mẹ
TCAN: Hãy lắng nghe
	
Toán
Dạy trẻ đếm đến 3 và xác định kết quả đếm
	Âm nhạc
NDTT 
- VĐMH:  bé vui Noel
NDKH
- NH: Ông già Noel vui tính


	T5
Toán KPKH
	
KPXH
Tìm hiểu nghề giáo viên
 MT: 21      

	
KPKH
Một số dụng cụ của nghề nông
MT: 39
	
KPKH
Thí nghiệm: Hạt gạo biết  nhảy múa
	
KPXH
Ngày tết Noel


	T6
TH
	
Tạo hình
Nặn viên phấn
( Tiết ĐT )
	
Tạo hình
Nặn quả tròn
( Tiết ĐT )
MT: 79
	
Tạo hình
Tô màu trang phục chú bộ đội
( Tiết ĐT )
MT: 60
	
Tạo hình
Xé dán trang phục chú hề
(Tiết ĐT)



Tháng 1:MT: 14, 18,32, 45, 46 , 50, 65,66,83,84,
-KN: Cách cài khuy áo.  –   Cởi khuy áo.
	Môn
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5

	T2
VH
	
Văn học
- Thơ: Tết đang vào nhà
( CB )
	
Văn học
- Thơ: Bé tập đi xe đạp
( CB )
	
Văn học
Truyện:
Tàu thủy tí hon
( CB ) MT: 45
	
Văn học
Kể chuyện sang tạo
(  Xe lu xe ca )
MT: 50
	

Nghỉ tết

	T3
Thể dục
	
Thể dục
- VĐCB: Đi ngang bước dồn
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
( CB)


	
Thể dục
- VĐCB: Đi trên đường thẳng
- TCVĐ: Tín hiệu
( CB)
	
Thể dục
- VĐCB: Trèo lên xuống ghế
- TCVĐ: Đoàn tàu nhiều toa
( CB)
	ơ
Thể dục
- VĐCB: Đi bước qua dây
- TCVĐ: Máy bay
(Trẻ CB)
	

	T4
Âm nhạc
Toán
	
Toán
- Dạy trẻ nhận biết to nhỏ của 2 đối tượng
MT: 32

	

Âm nhạc
- NDTT 
+ Dạy hát: Đường em đi
- NDKH 
+ NH: Đi xe đạp
+TCAN:  Bước nhảy hoàn vũ
	

Toán
- Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 1 - 1
	

Âm nhạc
- NDTT 
+ NH: Ngày tết quê em
- NDKH
+ VĐVTP: Sắp đến tết rồi
+ TCAN: chiếc hộp âm nhạc
	

	T5
KPKH
	
KPKH
 Tìm hiểu về ngày tết dương lịch

	
KPKH
- Một số PTGT đường bộ

	
KPKH
- Một số PTGT đường thủy

	
KPXH
Tìm hiểu về ngàyTết Nguyên Đán 
	

	T6
Tạo hình
	
Tạo hình
Tô nét tô màu xe đạp
( Tiết ĐT )

	
Tạo hình
Nặn bánh xe
( Tiết mẫu )

	Tạo hình
Xé dán con thuyền
(ĐT)
MT: 83
	Tạo hình
 Vẽ bánh chưng và tô màu TM
 MT: 84
	







Tháng 2:1, 7, 17,22, 41, 69,71,72,74,77
KN :Mặc áo, cởi áo, Gấp áo.
	Môn
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	T2
Văn học
	Văn học
Thơ:  Mưa xuân
( CB )
	Văn học
Truyện:
Nhổ củ cải
(CB )
	Văn học
Thơ: Hoa kết trái ( CB )
	Văn học
 Truyện: Hoa mào gà
( CB )

	T3
Thể dục
	Thể dục
- VĐCB: Đi trong đường hẹp đầu đội bao cát     
(CB )
- TCVĐ: Gà trong vườn vườn hoa
MT: 1
	Thể dục
- VĐCB: Chạy xa 10 m
 ( CB )
TCVĐ: Gà vào vườn rau 
	Thể dục
- VĐCB:Tung bóng bằng 2 tay
- TCVĐ: Chung sức
 (CB )

	Thể dục
- VĐCB: Chạy theo cô  
( CB )
TCVĐ: Gà vào vườn hoa


	T4
Âm nhạc
	Toán
Dạy trẻ nhận biết chiều dài của 2 ĐT

	HĐÂN
NDTT
- VTTN : Bắp cải xanh
NDKH
- NH: Lý cây bong  MT: 72


	Toán
Dạy trẻ nhận biết chiều cao của 2 ĐT


	HĐÂN
NDTT
DH: Kết hoa
NDKH
NH: Hoa trong vườn
TC: Bước nhảy hoàn vũ
MT: 74

	T5
Toán KPKH
	KPKH
Sự kỳ diệu của lá cây

	KPKH
Một số loại rau
	KPKH
Một số loại quả
	KPKH
Một số loại hoa quen thuộc
MT: 22

	T6
Tạo hình
	 Tạo hình
 Tô nét tô màu quả táo
(ĐT)
MT: 77
	Tạo hình
Tô nét tô màu nải chuối
 ( ĐT ) 

	Tạo hình
Xé dán mắt quả dứa
( ĐT)
	Tạo hình
Nặn bông hoa
( ĐT )














Tháng 3: MT: 4, 23,25, 51,54, 73,75, 76, 81,82
KN: Mặc quần áo, cởi quần áo, gấp quần áo
	Môn
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5

	T2
Văn học
	Văn học
Thơ: Dán hoa tặng mẹ (CB)
	Văn học
Thơ: 
Ong và bướm (CB )
	Văn học
Truyện:
 Chú vịt xám ( CB )
	Văn học
Kể chuyện sáng tạọ
 ( Đôi bạn Chó và mèo )
MT: 51
	

	T3
Thể dục
	Thể dục
- VĐCB: Đi trên băng ghế thể dục
 ( CB )
TCVĐ:  Đội nào nhanh hơn
	Thể dục
- VĐCB: Chạy theo và bắt bóng
 ( CB )
TCVĐ: Bắt bướm 
	Thể dục
- VĐCB: Tung bóng cho cô
 ( CB)
- TCVĐ: Cứu giúp các con vật gặp nạn MT: 4
	Thể dục
- VĐCB: Nhảy xa 25 cm
 ( CB )
TCVĐ: Chó sói sấu tính
	

	T4
Âm nhạc
	Toán
Tách gộp trong phạm vi 3
	Âm nhạc
NDTT
- NH: Gọi bướm
NDKH
- VTTN : Bắp cải xanh
- TCAAN: hãy lắng nghe
MT: 75

	Toán
Đếm đến 4 xác định kết quả đếm
	Âm nhạc
NDTT
DH: Ai cũng yêu chú mèo
NDKH
NH: Chú mèo con
TC: Ai nhanh hơn
	

	T5
Toán KPKH
	KPXH
Thí nghiệm: Sự kỳ diệu của pháo hoa
MT: 23
	KPKH
Một số côn trùng
	KPKH
Một số con vật trong gia đình  ( GC )
	KPKH
Một số con vật trong gia đình ( GS )
	

	T6
T. hình
	Tạo hình
Trang trí thiếp tặng bà và mẹ ( ĐT )
MT: 73
	Tạo hình
Tô nét tô màu con bướm
 ( ĐT ) 
MT: 81
	Tạo hình
Vẽ con gà ( Mẫu )

	Tạo hình
Tạo hình con chim bằng ngón tay
 ( ĐT )
MT: 76
	



Tháng 4: MT: 5,16, 20,27,29,30,31, 52,63,64,78.
KN: 1Cầm dao, kéo, dĩa
	Môn
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5

	T2
V.học
	Văn học
Truyện
( Thỏ con ăn gì )

	Văn học
Truyện: Bác gấu đen và 2 chú thỏ (CB) 
	Văn học
Thơ: Cá vàng bơi
 (CB)
	Văn học
Thơ: Mưa
 ( CB )

	Văn học
Truyện:
Kể chuyện sang tao: Chú bé giọt nước 

	T3
Thể dục
	Thể dục
-VĐCB: Chạy 15m theo hướng thẳng
- TC: Ném bóng vào giỏ
 
	Thể dục
VĐCB: Đi ngang bước dồn trèo ghế ( CB )
TC: Gấu và ong
	Thể dục
- VĐCB: Ném chúng đích nằm ngang
(CB ) 
TC:  Chó sói xấu tính
MT: 5
	Thể dục
- VĐCB:Ném đích thẳng đứng 
CB
TC: Cáo ơi ngủ à
	Thể dục
- VĐCB: Bò theo đường dích dắc
 ( CB )
- TCVĐ:  Chạy Tiếp cờ

	T4
Âm nhạc
	Toán
Tập đếm đến 5 xác định kết quả đếm
MT: 27
	HĐAM
NDTT
NH:  Đố bạn
NDKH
VĐMH: Gia đình nhà gấu
-TCAN: Đoán tên bạn hát 
	Toán
Tách gộp trong phạm vi 5
MT: 30
	HĐAN
NDTT
DH: Nước đáng yêu
NDKH
NH: Mưa rơi
-TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
	Toán
Chiều rộng của 2 đối tượng

	T5
KPKH
	KPXH
Ngày giỗ tổ hung vương
	KPKH
- Con hổ, con gấu
	KPKH
Một số con vât sống dưới nước 
	KPKH
Sự kỳ diệu của nước 
MT: 20
	KPXH
Bé  với  ngày 30/4 & 1/5

	T5
Tạo hình
	HĐTH
Nặn một số loại quả
(ĐT)

	HĐTH
Vẽ bộ lông con cừu 
(ĐT)
	HĐTH
Vẽ con ếch
 (ĐT)

	HĐTH
Vẽ mưa
(ĐT)

	Tạo hình
Tô màu lá cờ việt nam
(Tiết mẫu)











Tháng 5
	Môn
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3 Ôn
	Tuần 4 Ôn 
	Tuần 4

	T2
Văn học
	Văn học
Thơ: Nắng bốn mùa
( CB )

	Văn học
Thơ: Bé em tập nói
( CB )
	Văn học
Thơ:
Đi nắng
( ĐB )
	Văn học
Kể chuyện ST
 Xe lu và xe ca 
	

	T3
Thể dục
	Thể dục
- VĐCB: Bò thấp chui cổng ( ĐB )
- TCVĐ: Vận chuyển phao
	Thể dục
- VĐCB: 
CB Đi bước qua vật cản
- TC: Hái hoa tặng bác
	Thể dục 
- VĐCB: Bò thấp chui cổng
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
( ĐB)

	Thể dục
 - VĐCB: Ném đích nằm ngang
( ĐB )
- TCVĐ: Gà vào vườn hoa
	

	T4
Âm nhạc
	Âm nhạc
DH: Mùa hè đến
NH: Mây gió mưa
TCAN: Ai nhanh hơn
	Toán
Dạy trẻ phân thành 2 nhóm theo 2 dấu hiệu: Màu sắc và kích thước.
	Âm nhạc
+ NDTT:
- VĐMH: Mùa hè đến
+ NDKH:
- NH: Mây gió mưa

	Toán
Nhận biết phía trước phía sau của bản thân

	

	T5
Toán KPKH
	KPKH
 Khám phá về mùa hè
	KPXH
Bác Hồ kính yêu
	KPKH
 Một số loại rau 
	KPKH
Sự kỳ diệu của pháo hoa
	

	T6
Tạo hình
	Tạo hình
Vẽ ông mặt trời
( TM )
	Tạo hình
Tô màu bức tranh lăng Bac Hồ
(ĐT)
	Tạo hình
Vẽ  mưa và tô màu cái ô
( ĐT)
	Tạo hình
Vẽ con  thỏ
( Mẫu )
	


KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019
	Tháng
	Các kỹ năng

	9
	- Cách sử dụng thìa   - Cách gấp khăn.

	10
	- Cách sử lý hỷ mũi.   - Cách xúc miệng bằng nước muối.

	11
	- Cách rửa tay.   –   Cách sử lý khi ho.

	12
	- Cách lấy nước và uống nước.   –  Cách rót nước.

	1
	- Cách cài khuy áo.  –   Cởi khuy áo.

	2
	- Mặc áo, cởi áo, Gấp áo.

	3
	- Mặc quần, cởi quần, gấp quần

	4
	- Cầm dao, kéo, dĩa



